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Ngày dạy: 
TIẾT 4:  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- HS hiểu được cách diễn giải khái niệm điển tích, điển cố ở SGK, nhận biết các nguồn điển tích, điển cố thường được sử dụng.
- HS biết cách nhận ra điển tích, điển cố trong các VB, biết cách tìm hiểu, tra cứu để hiểu được ý nghĩa của điển tích, điển cố trong từng trường hợp cụ thể; thấy được tác dụng, giới hạn của việc sử dụng điển tích, điển cố trong văn học.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
2. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án
- Ti vi
- Giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 9, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1- Khởi động
a. Mục tiêu
Định hướng cho HS nội dung bài học; tạo được hứng thú; kết nối với kiến thức nền của HS.
b. Nội dung hoạt động
HS vận dụng kiến thức nền để trả lời câu hỏi và chơi trò chơi nối cụm từ.

	1. nước hết chuông rền
	
	A. nỗi lòng nhớ nhà, nhớ quê

	2. ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam
	
	B. thời gian qua nhanh, đời người đã đến lúc kết thúc

	3. 	khuynh 	thành  khuynh quốc
	
	C. sức mạnh của sắc đẹp ở người phụ nữ

	4. gót chân A-sin
	
	D. điểm yếu chết người của đối tượng



c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chiếu màn hình, tổ chức cho HS tham gia trò chơi.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS lần lượt ghép cụm từ bên phải với cụm từ bên trái cho phù hợp 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài.
	


Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu 
 HS nhận biết được điển tích, điển cố và phân tích được tác dụng của chúng.
b. Nội dung hoạt động
HS đọc SGK, thực hiện các nhiệm vụ nhóm vẽ sơ đồ tư duy với các nội dung:
- Điển tích, điển cố là gì? 
- Điển tích, điển cố tồn tại như thế nào trong VB? 
- Dùng điển tích, điển cố có tác dụng gì?
- Muốn hiểu được ý nghĩa của điển tích, điển cố khi đọc VB, cần phải làm gì?
Từ đó HS lấy một VD về điển tích, điển cố và giải thích.
c. Sản phẩm: 
Câu trả lời, sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
    - GV cho HS đọc phần tri thứ ngữ văn về điển tích, điển cố.
   - GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy với nội dung:
- Điển tích, điển cố là gì? 
- Điển tích, điển cố tồn tại như thế nào trong văn bản? 
- Dùng điển tích, điển cố có tác dụng gì?
- Muốn hiểu được ý nghĩa của điển tích, điển cố trong văn bản cần phải làm gì?
Từ đó HS lấy một ví dụ về điển tích, điển cố và giải thích.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS đại diện nhóm lên trình bày.
HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	I/ Điển tích, điển cố
1. Khái niệm
- Điển tích, điển cố là câu chuyện, sự việc hay câu chữ trong sách xưa, được dẫn lại một cách cô đúc trong VB của các tác giả đời sau.
   - Tuy điển tích, điển cố xuất hiện ở VB chỉ là từ ngữ, nhưng nó gợi lên một câu chuyện, sự việc, câu kinh, câu thơ nào đó. 
   2. Tác dụng:
   - Dùng điển tích, điển cố có tác dụng làm cho câu thơ, câu văn hàm súc, trang nhã, uyên bác.
   - Trong văn nghị luận, điển tích, điển cố giúp củng cố lí lẽ, làm tăng sức thuyết phục cho văn bản.
  - Tuy nhiên, nếu lạm dụng điển tích, điển cố, văn bản sẽ trở nên nặng nề, khó hiểu, sáo mòn, hạn chế tính độc đáo.
   Lưu ý:
  -  Điển tích, điển cố thường khó hiểu đối với người đọc ngày nay, vì thế, cần tra cứu mỗi khi gặp điển tích, điển cố mà mình chưa hiểu.
  - Điển tích, điển cố là hai khái niệm gần gũi nhau, sự phân biệt chỉ có tính tương đối. Vì thế, nhiều lúc điển tích, điển cố được gọi chung là điển.


Hoạt động 3. Thực hành
a. Mục tiêu
Củng cố kiến thức về điển tích, điển cố. 
b. Nội dung hoạt động HS thực hiện các bài tập trong SGK.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS đọc và nêu yêu cầu bài tập.
BT1 – HS làm việc cá nhân
BT2- Thảo luận, làm việc theo nhóm bàn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS lên trình bày.
HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
  GV nhận xét, chốt kiến thức.
	II/ Luyện tập
1. Bài tập 1.
- Các điển tích, điển cố:
+ mùa dưa chín quá kì; 
+ nước hết chuông rền; 
+ ngõ liễu tường hoa; 
+ núi Vọng Phu; 
+ ngọc Mị Nương; cỏ Ngu mĩ; 
+ Tào Nga; 
+ Tinh Vệ; 
+ ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam; 
+ quăng thoi đứng dậy; 
+ mất búa đổ ngờ; 
+ ý dĩ đầy xe, Quang Võ đổ ngờ lão tướng; 
+ trói lại mà giết, Tào Tháo đến phụ ân nhân.
- Giải nghĩa:
2. Bài tập 2.
a. Cụm từ in đậm trong các câu đều ẩn chứa câu chuyện, sự tích nào đó
b. Nghĩa của các cụm từ in đậm ở chú thích trong SGK (tr. 12, 14).
c. Tác dụng của từng cụm từ in đậm trong câu:
   - Điển tích núi Vọng Phu thể hiện tình yêu sâu nặng, lòng chung thuỷ sắt son. Trong lời khấn trước khi nhảy xuống sông trẫm mình, Vũ Nương nhắc điển tích này để thể hiện sự xót xa của mình: đến cả cái tình cảnh đáng thương của nàng Vọng Phu, Vũ Nương cũng không thể có được.      
   - Hai điển tích ngọc Mị Nương, cỏ Ngu mĩ đều nói đến những điều linh thiêng, kì lạ của người đàn bà sau khi chết (chết mà vẫn tỏ được sự trong trắng, thuỷ chung). Nhắc đến hai điển tích này trong lời khấn trước khi tự tử, Vũ Nương muốn sau khi mình ra đi, người đời không hoài nghi về phẩm giá của mình. 
  -  Phan Lang nhắc đến điển tích về Tào Nga và Tinh Vệ − những người con gái có cái chết hoàn toàn không giống với việc lựa chọn cách trẫm mình vì oan khuất của Vũ Nương. Theo Phan Lang, cách hành xử của Vũ Nương cũng phải khác: nên tìm đường trở về quê nhà với người xưa. 
  - Vũ Nương dùng điển tích ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam để nói rằng tuy được sống với các nàng tiên nơi cung nước, nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ quê luôn canh cánh trong lòng.



Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn. 
b. Nội dung hoạt động
HS sưu tầm, đánh giá một số ngữ liệu. 
c. Sản phẩm
 Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV nêu yêu cầu: sưu tầm ba ngữ liệu (ngoài các ngữ liệu trong SGK) có sử dụng điển tích, điển cố và giải thích ý nghĩa của các điển tích, điển cố đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét.
	








